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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE, www.theice.com 

Giá cà phê Robusta bình quân trên sàn kỳ hạn London tuần này 

đạt 1.741 USD/tấn, tăng 3,6% so với tuần trước và thấp hơn 

13,1% so với cùng kỳ năm 2017. Giá cao nhất trong tuần đạt 

1.756 USD/tấn, giá thấp nhất là 1.713 USD/tấn [1]. 

Giá cà phê Arabica bình quân trên sàn kỳ hạn New York tuần 

qua đạt 2.637,4 USD/tấn, tăng 7,1% so với tuần trước và thấp 

hơn 4,4% so với cùng thời điểm năm 2017. Giá cao nhất trong 
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tuần đạt 2.701,8 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần đạt 2.569,5 

USD/tấn [1].  

Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh trên thị trường thế giới là kết quả 

của sự phục hồi tỷ giá liên tục của đồng Real Brazil. Tỷ giá nội tệ 

Brazil hiện tăng thêm 1,25% so với tuần trước lên mức 1 USD 

đổi 3,7353 Real. Trong khi USD suy yếu trở lại đã thúc đẩy nhà 

đầu tư tăng mua, giá cà phê tăng mạnh trong bối cảnh các quỹ 

đầu tư ngắn hạn đồng loạt giảm gần đây qua và dự kiến sẽ còn 

kéo dài trong tuần tới. 

Trong tuần qua, ngành cà phê thế giới có một số thông tin 

đáng chú ý: 

Theo nguồn tin từ cơ quan quản lý và ứng phó thảm họa Uganda, 

hàng chục nghìn nông dân tại khu vực trồng cà phê chính phía 

đông nước này đang phải sơ tán khi mưa lớn và sạt lở đất 

nghiêm trọng xảy ra. Lượng mưa hiện tương đương với năm 

2006, thời điểm phải di dời 180.000 người và hàng trăm ngàn 

héc ta đất cây trồng bị phá hủy. Trong những ngày qua, hàng 

chục người thiệt mạng và hằng trăm ngàn héc ta đất đã bị sạt lở, 

gây thiệt hại rất nặng nề tới việc sản xuất cà phê chất lượng cao 

của Uganda, khiến mục tiêu tăng sản lượng niên vụ 2018-2019 

lên 10% so với niên vụ trước trở nên không khả thi. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ, hiện tượng El Niño 

được dự báo sẽ xảy ra tại khu vực Thái Bình Dương vào cuối 

năm nay với khả năng xảy ra lên tới 70%-75%. Mặc dù cơ quan 

này không đưa chỉ rõ mức độ nghiêm trọng của hiện tượng El 

Niño, song thông thường, hiện tượng này sẽ không gây tổn hại 

đến cây trồng chính tại các quốc gia khu vực, trong đó có cà phê. 

Hiệp hội cà phê xanh Hoa kỳ (GCA) đã công bố lượng cà phê dự 

trữ tại các kho đến cuối tháng 09/2018, theo đó tổng tồn kho cà 

phê tại Hoa Kỳ ở mức 6,43 triệu bao, giảm 224,6 nghìn bao so 

với cuối tháng trước và giảm 757,5 nghìn bao so với cùng kỳ năm 

ngoái. Với mức tiêu thụ ước khoảng 570 nghìn bao/ mỗi tuần, 

lượng tồn kho này đủ cung cấp xấp xỉ 13 tuần cho hoạt động rang 

xay tại khu vực Bắc Mỹ. 
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

   

Nguồn: CTV dự án VNSAT thu thập 

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tuần này tiếp tục chuyển 

biến tích cực. Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình quân đạt 37.265 

đ/kg, tăng 1.490 đồng (tương đương 4,2%) so với mức giá tuần 

trước và thấp hơn 12,9% so với cùng kỳ năm 2017. Tại Lâm 

Đồng, giá cà phê tăng 1.330 đồng (tương đương 3,7%) so với 

tuần trước, lên mức 36.890 đ/kg, và thấp hơn 12,4% so với 

cùng kỳ năm ngoái. Giá cà phê trong nước tuần qua có mức 

tăng tương đương với giá cà phê tham chiếu tại hai sàn London 

và New York. 

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay (FOB) tại cảng Sài Gòn tuần 

này tăng 77 USD (tương đương 4,9%) so với tuần trước lên 

mức 1.655 USD/tấn song vẫn thấp hơn 5,4% so với cùng kỳ 

năm 2017 [5]. 

Giá cà phê tăng mạnh từ đầu tháng 10, dự báo sẽ tiếp tục tăng 

trong thời gian tới do: Thứ nhất, cà phê không có trong danh 

mục tăng thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ với Trung Quốc dẫn đến 

các quỹ đầu cơ trên các sàn giao dịch tăng vốn vào cà phê do 

tính an toàn của ngành hàng này trước cuộc xung đột thương 

mại Mỹ - Trung Quốc. Thứ hai, đồng Real của Brazil phục hồi 

liên tục tác động tích cực đến giá cà phê toàn cầu. Thứ ba, cà 

31000

33000

35000

37000

39000

41000

43000

45000

47000

đ
ồ

n
g/

kg

Biến động giá cà phê trong nước

Đăk Lăk Lâm Đồng
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Giá cà phê tại các 
tỉnh Tây Nguyên 
tiếp tục tăng mạnh 
so với tuần trước. 

Giá cà phê giao 
ngay tại cảng Sài 
Gòn (FOB) tăng 
4,9% so với tuần 
trước  

Xuất khẩu cà phê 
niên vụ vụ 
2017/2018 đạt 
29,92 triệu bao. 
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phê dự trữ của Việt Nam cuối vụ hiện đã cạn kiệt do xuất khẩu 

đạt kỷ lục 29,92 triệu bao (60kg/bao) trong niên vụ vừa qua 

(10/2017 - 09/2018), trong khi nguồn hàng từ vụ mùa mới chỉ 

sẵn sàng sau hơn một tháng nữa. Giá cà phê hiện đã đạt gần 

mốc 38 triệu đồng/tấn, mức cao nhất trong gần một năm qua, 

giá cà phê tăng tạo động lực giúp nông dân tại Tây Nguyên tiếp 

tục đầu tư vào vụ thu hoạch mới.[2]. 

Theo báo cáo dữ liệu sơ bộ tháng 9 của Hải Quan Việt Nam 

cho thấy xuất khẩu cà phê trong tháng này đạt 2,01 triệu bao, 

giảm tới 21,29% so với tháng trước nhưng vẫn cao hơn 50,93% 

so với cùng kỳ năm trước. [8] 

VICOFA cho biết, trong mùa vụ qua một số diện tích cà phê già 

cỗi không được tái canh mà được nông dân chuyển sang trồng 

sầu riêng, bơ, chanh leo và cây khác có giá trị cao hơn, do giá 

cà phê giảm thấp trong mấy tháng qua dẫn tới diện tích mùa vụ 

2018/2019 có thể giảm nhẹ so với vụ trước. Đại diện một số 

công ty chế biến, xuất khẩu cà phê cho hay, nhiều hộ đã chuyển 

sang trồng sầu riêng do nhu cầu của Trung Quốc đối với loại 

quả này tăng cao trong khi lợi nhuận cao gấp 8 – 10 lần so với 

cây cà phê.  

Nguồn tham khảo: 

[1]. https://www.theice.com/index 

[2]. http://www.scasa.co.za  

[3]. https://www.comunicaffe.com 

[4]. https://www.CNBC.com 

[5]. CTV tổng hợp giá cà phê và tin cà phê tại địa phương;  

[6]. https://www.vneconomy.vn  

[7]. https://www.vov.vn 

[8]. https://www.customs.vn  

https://www.theice.com/index
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Phụ lục: Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tuần này 
     ĐVT: đồng/kg 

Tỉnh/Huyện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Biến 
động 

so 
tuần 

trước 

Đắk Lắk       

Giá đại lý       

Cư M'gar (xô vối) 36,800 37,200 37,200 37,733 37,767 1540 

Ea H'leo (xô vối) 36,633 37,300 37,367 37,767 37,767 1427 

Krông Năng (xô 
vối) 

36,433 36,933 37,067 37,733 37,633 1460 

Giá công ty       

Cư M'gar (xô  vối) 37,200 37,500 37,500 38,100 38,100 1520 

Ea H'leo (xô vối) 37,000 37,700 37,700 38,100 38,100 1440 

Krông Năng (xô 
vối) 

36,600 37,200 37,300 38,000 37,900 1473 

Lâm Đồng       

Giá đại lý       

Bảo Lâm (xô vối) 36,367 36,867 37,067 37,300 37,300 1240 

Di Linh (xô vối) 36,000 36,500 36,600 37,000 37,000 1280 

Lâm Hà (xô vối) 36,600 36,733 37,000 37,400 37,600 1477 

Đà Lạt (xô chè) 49,667 51,667 50,667 53,667 53,667 5400 

Giá công ty       

Bảo Lâm (xô vối) 36,867 37,367 37,300 37,800 37,800 1187 

Di Linh (xô vối) 36,500 37,000 37,100 37,500 37,500 1280 

Lâm Hà (xô vối) 37,200 37,700 37,600 38,000 38,167 1623 

Đà Lạt (xô chè) 50,667 52,667 51,667 54,667 54,667 5400 

Đăk Nông       

Giá đại lý       

Đăk Mil (xô vối) 36,750 37,250 37,250 37,650 37,700 1470 

ĐắkR’lấp (xô vối) 36,433 37,033 37,133 37,533 37,433 1380 

Đăk Song (xô vối) 36,550 37,150 37,250 37,700 37,600 1420 

Giá công ty       

Đăk Mil (xô vối) 37,000 37,400 37,500 37,900 37,900 1390 
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ĐắkR’lấp (xô vối) 37,100 37,467 37,467 38,033 38,000 1553 

Đăk Song (xô vối) 37,050 37,550 37,550 37,950 38,000 1450 

Gia Lai        

Giá đại lý       

Chư Pưh (xô vối) 36,600 37,100 37,200 37,600 37,533 1393 

Plei ku (xô vối) 36,700 37,200 37,200 37,700 37,600 1393 

Giá công ty       

Chư Pưh (xô vối) 37,067 37,567 37,700 38,200 38,100 1433 

Pleiku (xô vối) 37,200 37,767 37,767 38,267 38,200 1400 

Kon Tum        

Giá đại lý       

Đắk Tô (xô vối) 36,200 36,700 36,900 37,500 37,500 1520 

Đắk Hà (xô vối) 36,150 36,650 36,850 37,450 37,400 1500 

Giá công ty       

ĐắkTô (xô vối) 36,300 36,900 37,000 37,700 37,600 1460 

Đắk Hà (xô vối) 36,300 36,900 37,000 37,700 37,600 1460 

Nguồn: CTV dự án VnSAT thu thập 

 


